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DANH SÁCH ĐƠN VỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG 

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG 

(cập nhật đến tháng 06/2021) 

  

Số 

TT 

Đơn vị  Địa điểm sản xuất, kinh 

doanh 

Sản phẩm Ngày cấp QĐ SD 

NHCN 

1 Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 

Bảy Núi 

Nguyễn Thanh Liêm -  

0948878799 

Tổ 4, ấp Vĩnh Thượng, xã 

An Cư, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 

Dưa lưới QĐ số 32/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

2 Hộ kinh doanh sản xuất chế biến 

nấm linh chi Tri Thức  

Nguyễn Hùng Sinh - 0901093336 

Số 249 tổ 9, ấp Bắc 

Thạnh, xã Thoại Giang, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 

Tai nấm linh 

chi (quả thể) 

QĐ số 31/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

3 Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Sản xuất lúa giống Hai 

Thụ 

Phan Văn Thụ - 0963069770 

Số 29, ấp Tân Thuận, xã 

Tà Đảnh, huyện T i Tôn, 

tỉnh An Giang 

Lúa giống: 

IR 50404, 

OM 4900, 

OM 6976, 

OM 4218, 

OM 6162, 

OM 7347, 

OM 2517, 

OM 1490, 

OM 576, 

JASMINE85, 

AP 2010 

QĐ số 30/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

4 Hợp tác xã làm vườn bến Bà Chi  

 Bùi văn Quý - 0375604531  

Ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

Xoài QĐ số 29/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

5 Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ Phan Nam 

Huỳnh Thị Thu Loan - 

02963727208 

Số 181, đường Liên xã, tổ 

8, ấp Bình Khánh, xã Mỹ 

Khánh, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

Ổi, dưa lưới, 

cà chua bi 

QĐ số 28/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

6 Trung tâm Giống thủy sản 

Phan Hồng Cường - 

02963831657 

Phường Mỹ thới, Mỹ 

Hòa, TP LX, xã Vĩnh 

Bình, huyện Châu Thành; 

xã Thạnh Mỹ Tây - huyện 

Châu Phú; xã Vĩnh Hậu,  

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang 

Lươn đồng QĐ số 27/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 
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7 Trung tâm Công nghệ sinh học 

tỉnh An Giang 

Nguyễn Công Kha - 0918807793 

Tổ 22, ấp Vĩnh Phước, xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Trà túi lọc 

chùm ngây, 

Rượu vang 

dâu tằm, 

Rượu đông 

trùng hạ thảo 

29
0
c, Rượu 

vang thốt nốt 

QĐ số 26/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

8 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KHCN An Giang 

Nguyễn Văn Tùng - 0986356534 

Ấp Bình Phú 2, Xã Bình 

Hòa, H.Châu Thành, tỉnh 

An Giang 

Rượu, snack QĐ số 33/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/01/2019 đến 

28/01/2022 

9 Hợp Tác Xã nông nghiệp Long 

Bình  

Huỳnh Thanh Minh - 

0919509493 

ấp Búng Nhỏ, xã Khánh 

Bình, huyện An Phú, tỉnh 

An giang 

Xoài các loại 

(xoài keo, 

xoài ba màu). 

 

QĐ số 159/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

15/5/2019 đến 

15/5/2022 

10 Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất 

Bảo Trang 

Đặng Hoài Linh - 0888141470 

Số 248 Trần Phú, ấp 

Thanh Niên, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

T à Atiso đỏ, 

Atiso đỏ sấy 

dẻo. 

 

QĐ số 198/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/6/2019 đến 

28/6/2022 

11 Công ty TNHH MTV Thương 

mại Dịch vụ Thảo An Khang  

Quách Yến Phượng - 

0907567752 

Số 20 đường 12, Khu dân 

cư Sao mai, khóm Bình 

Khánh 7, P. Bình Khánh, 

Tp. Long Xuyên, An 

Giang 

Trà xạ đen 

 

QĐ số 256/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

06/9/2019 đến 

06/9/2022; 

12 Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh 

Bình 

Phạm Văn Khang - 0984622366 

ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Bình, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang 

Gạo An toàn 

QĐ số 258/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

09/9/2019 đến 

09/9/2022; 

13 Hợp tác xã Nông nghiệp An 

Bình 

Trần văn Linh - 0374619607 

ấp Phú Hiệp, xã An Bình, 

Thoại Sơn, An Giang 

Lúa, gạo an 

toàn 

QĐ số 259/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

09/9/2019 đến 

09/9/2022; 

14 
Sản xuất rau an toàn trong nhà 

lưới  

Nguyễn Thanh Pho - 

0918307215 

ấp Long Hòa, xã Long 

Giang, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

Rau, đậu các 

loại 

QĐ số 293/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

23/10/2019 đến 

23/10/2022; 

15 Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh 

Thắng 

Nguyễn Văn Tươi - 0902478116 

- 0919053010 

ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang. 

 

Gạo An toàn 

QĐ số 309/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/10/2019 đến 

28/10/2022; 

16 
Cơ sở chế biến Nước mắm Tân 

Lợi Hương  

Phạm văn Minh - 0918145695 

ấp Hòa Phú 4, thị t ấn An 

Châu, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang. 

 

Nước mắm 

30
O
N, 40

O
N 

QĐ số 310/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/10/2019 đến 

28/10/2022; 



3 

 

17 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Gia Bảo  

Dương Quốc Thông - 

0908444959 

ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang.  

 

T ái cây sấy 

khô. 

QĐ số 311/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/10/2019 đến 

28/10/2022; 

18 Doanh nghiệp tư nhân Thanh 

Liêm 

Phùng Ngọc Lình - 

02963.846.606 

389A/9, khóm Tây Khánh 

3, phường Mỹ Hòa, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang;  

Nước mắm 

nhỉ cá cơm 

30
0
N

 
, 45

0
N

 
 

QĐ số 325/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

05/11/2019 đến 

05/11/2022; 

19 Công ty TNHH MTV Dầu Dừa 

D&D 

Nguyễn Văn Phố - 0932855321 - 

0908797701 

ấp Hòa Hưng, xã Hòa 

Bình Thạnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Dầu dừa 

QĐ số 326/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

05/11/2019 đến 

05/11/2022; 

20 Hộ kinh doanh khô 7 Chóp 

Nguyễn Thị Tuyết Dung - 

0792449907 

Đường Võ Thị Sáu, ấp 

Bắc Sơn, TT. Núi Sâp, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang;  

Khô cá lóc 

QĐ số 327/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

05/11/2019 đến 

05/11/2022; 

21 Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh 

Dịch vụ Nông nghiệp Chợ Mới 

T ần Văn Bạn - 0918553702 

Tổ 7, Đường tỉnh lộ 944, 

ấp An Lạc, xã An Thạnh 

T ung, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

Nước ép xoài 

chợ mới 

QĐ số 367/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

12/12/2019 đến 

12/12/2022; 

22 Hộ Kinh doanh RƯỢU TÒA 

Nguyễn Minh Quan - 

0902858424 

 

 

Tổ 05, ấp Cần Thạnh, xã 

Cần Đăng, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Rượu gạo 

Quan Minh 

30°, Rượu 

Chuối 20°, 

Rượu Thanh 

Long 20° 

QĐ số 64/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

16/3/2020 đến 

16/3/2023; 

23 

 

Hộ kinh doanh Tân Hồng Thắm 

4 

 Nguyễn Ngọc Thủy - 

0919119959 

Tổ 2, ấp Hòa Phú 4, thị 

t ấn An Châu, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

Nước mắm 

7N, 15N và 

27N 

QĐ số 89/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

16/4/2020 đến 

16/4/2023 

24 T ung Tâm Công nghệ Sinh học 

tỉnh An Giang 

Nguyễn Công Kha - 0918807793 

Tổ 22, ấp Vĩnh Phước, xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Trà túi lọc 

đinh lăng 

QĐ số 92/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

22/4/2020 đến 

22/4/2023 

25 Hộ kinh doanh Thanh Huy  

Lê Nguyên Thanh Huy - 

0888157211 

ấp Long Hòa, xã Long 

Điền B, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

Trái thanh 

long 

QĐ số 152/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

29/5/2020 đến 

29/5/2023 

26 Hộ kinh doanh T à Mãng Cầu 

Thanh Nam 

Hồ Thanh Nam - 0963891819 

Tổ 3, ấp Hòa Phú, xã 

Ðịnh Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang 

Cóc Sấy dẻo, 

Trà Mãng 

cầu xiêm 

QĐ số 153/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

29/5/2020 đến 
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29/5/2023 

27 
Công ty Cổ phần Palmania 

Chau Ngọc Dịu - 0907309878 

Số 25, đường Võ Thị Sáu, 

Thị t ấn T i Tôn, huyện 

T i Tôn, tỉnh an Giang 

Đường Thốt 

nốt 

QĐ số 163/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

08/6/2020 đến 

08/6/2023 

28 
Hộ kinh doanh Đức Hiền 

Võ Văn Em- 0353560946 

ấp Long An, xã Long 

Kiến, Chợ Mới, An 

Giang 

T ái Sầu 

riêng 

QĐ số 199/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

03/8/2020 đến 

03/8/2023 

29 Công ty TNHH SXTM DV Việt 

Hà 

Quản Hữu Lộc - 02966258119 

Lô 13, khóm Tây An, 

phường Mỹ Thới, 

TP.Long Xuyên, An 

Giang 

Khô cá Lóc, 

Khô cá Tra, 

Khô cá Cơm, 

Khô cá Mờm 

QĐ số 200/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

03/8/2020 đến 

03/8/2023 

30 Công ty TNHH SXTM Thanh 

Hồ 

Đỗ Thị Giao Linh- 0962455883 

Số 398, đường Tôn Đức 

Thắng, khóm Long Thạnh 

B, phường Long Thạnh, 

TX. Tân Châu, An Giang 

Tương hột, 

Tương xay, 

Tương ớt, 

Muối tiêu 

QĐ số 201/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

03/8/2020 đến 

03/8/2023 

31 
Hộ kinh doanh ANAS 

Hứa Hoàng Vũ-0395666525 

Số 397, tổ 07 ấp Phũm 

Soài, xã Châu Phong, TX. 

Tân Châu, An Giang 

Lạp xưởng 

bò 

QĐ số 202/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

03/8/2020 đến 

03/8/2023 

32 Công ty TNHH Nông Phẩm Lộc 

Trang 

Nguyễn Hữu Bửu Lộc-

0903001540 

ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang 

T ái Dưa 

lưới 

QĐ số 206/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

05/8/2020 đến 

05/8/2023 

33 Công ty TNHH MTV chế biến 

Thủy hải sản Thanh Tùng 

Nguyễn Thanh Tùng-

0974763367 

tổ 10, ấp Bình Thành, 

xã Phú Bình, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

Chả cá Thát 

lát rút 

xương, chả 

cá Thát lát. 

QĐ số 226/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

27/8/2020 đến 

27/8/2023 

34 Hộ kinh doanh Mua bán Lúa 

gạo và Lúa giống Hùng Hạnh 

Lê Thị Hạnh-0378527777 

Tổ 17, ấp Tân Hiệp A,  

thị t ấn Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 

Bưởi Da 

Xanh 

QĐ số 227/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

28/8/2020 đến 

28/8/2023. 

35 Công ty TNHH MTV Chế 

biến kinh doanh thực phẩm 

Gia Phú Châu Giang 

Thái Thị Thơ-0919707019 

ấp Hòa Thạnh, xã Châu 

Phong,  

thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang 

Lạp xưởng 

bò và 

 Khô bò lá 

chúc 

QĐ số 236/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

09/9/2020 đến 

09/9/2023 

36 Hộ Kinh Doanh Hòa Kiều 

Nguyễn Thị Diễm Kiều-

0939122352 

Tổ 10, ấp Tân Thành, 

xã Tân Lập, 

 huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 

Rượu Cà Na 

QĐ số 240/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

11/9/2020 đến 

11/9/2023 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

37 Hộ kinh doanh Kim Loan 

Nguyễn Thị Kim Loan-

0389068150 

Số 275, tổ 9, ấp Long 

Bình, xã Long Kiến 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Khô cá Lóc QĐ số 241/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

11/9/2020 đến 

11/9/2023 

38 Công ty THNH MTV Công 

nghệ sau thu hoạch Dương 

Xuân Quả-02963584004 

 

Số 242A, khóm Bình 

Đức 5, phường Bình 

Đức, thành phốLong 

Xuyên, tỉnh An Giang 

Gạo Sữa 

Dương 

Xuân Quả 

QĐ số 242/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

11/9/2020 đến 

11/9/2023 

39 Hộ kinh doanh Kim Loan 

Nguyễn Thị Kim Loan-

0389068150 

Số 275, tổ 9, ấp Long 

Bình, xã Long Kiến 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Khô Sặc  ằn 

QĐ số 13/QĐ-

SKHCN hạn SD 

12/01/2021 đến 

12/01/2024 

40 Công ty TNHH Sản xuất và 

Mua bán Nông sản FRESH 

MEKONG 

Ngô Quốc T ung-0938089746 

Số 3/2, Tôn Đức Thắng, 

Phường Mỹ Bình, 

TPLX, AG 

Rau Tía tô 

Hàn Quốc 

QĐ số 31/QĐ-

SKHCN, hạn SD 

04/02/2021 đến 

04/02/2024 

 


